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1. Label on the smallest packing unit:

 

    

 

10VÏ X 10Viên nén

(109 Viên nón bao phim / Hộp)

   

Circulatory Improvement Agent

GRABOS Tab.
Cao khó lả bạch quả (exttaetum folìum ginkqe bileba siecus } 8Jmg

@{ Ạ 2. 264 ‹ Tương đương với 17.êmg-21.§mg (lavonol glycoside

„ Điều trị rối loạn tuần hoàn ngoai biên.
(khap khénh cach héi)

» Chong mat, u tai do thoai héa hoặc do mạch
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16M ree  
e THÀNH PHẦN: Mối viên nén bao phim chúa,
Cao khô lá bạch quả (extractum folium ginkgo

biloba siccus ) ..80mg ————=——————--.

(Tương đương với 17,6mg-21,6mg flavonol glycoside) /DE XATAM TAY TRE EM N

e DẠNG BÀO CHE:_ Viên nén bao phim. KEEP 0UT OF REACH 0F CHILDREN

« CHỈ ĐỊNH, LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH DŨNG, BOC KY HUONG DAN SU DỤNG TRƯỚC
CHỐNG CHỈ ĐỊNH, THẬN TRỌNG, TÁC DỤNG PHỤ__ | KHIDUNG
Xin đọc tỏ hướng dấn sứ dụng. È->or:labhk an

e TIÊU cu CHẤT LƯỢNG : USP 32

ø BẢO QUẢN
Báo quản trong bao bi kin, tránh ánh sáng, WI NEXPHARM KOREA Co., Ltd
ở nhiệt độ dưới 30°C. 12-3.Jangwoul-Ri.Munbaek-Myaon ĐI

Các thông tin khác xem trong tở hướng dấn

sử dụng kẻm theo.

  

 

{OBlis. X 10Tabs,

(100 Film coated tablets / Box)

 

Circulatory Improvement Agent

GRABOS Tab.
Extractum folium ginkgo biloba siccus 80mg

(as 17.6mg-21.6mg of flavonol glycoside)

« Treatment for circulatory disorders of peripheral arteries

intermittent claudicati

eVertigo and tinnitus of vascular and involutional origin
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e COMPOSITION : Each film coated tablet contains
Extractum folium ginkgo biloba siccus 80mg
(as 17.6mg-21.6mg of flavonol glycoside) ;

e DOSAGE FORM:Film coated tablet. s Visa No.(SĐK)
e Lot No.(Số lô SX)e Indications, Dosage & Administration,

Contraindications, Precautions, Side-effects s Mfg. Date(NSX)
Please see the insert paper. se Exp. Date(HD)

e Quality specification : USP 32 erence,

nh. ; EXPHARM KOREA Co.
Store in hermetic containers at room 112-3..Jangwoul-Ri.Munbaek-My
temperature below 30°C, protected k-Do Korea
from light.

For more information see the insert paper.

https://trungtamthuoc.com/



2. Intermediate label :

GRABOS1a. GRABOS ta. GRABOS ta. GRABOS 12.

 

Cankhótảbạch qua.". Vaan Gian kt saDech qua eet tokur (Cao hdisbeenqua(Emiractum forum Caowwlabecnqua(Êvưaeturm:IeiUm

nkgobloba elccua } ..... 80mg ginkgobiloba siccua|... ginkgoblobssiccun) . Bữmg gmkgebéoba accuse) ....
tươngđương 178mg Emgfavonolgyeasid) (tươngđương 17 6mg:21nifiavonolgiựcoeke) - (lương đương17,ômẹ-21,ômg favoeol giycosld)_ (lương đương 17.6mg-21.6mgflavono! giycosid)

Lot No.(Số lô SX) Lot No.(Số lỗ SX) : Lot No.(Số lô SX): Lot No.(Số lã SX) -
Exp. Date(HD) Exp. Date(HD) Exp. Date(HD) Exp. Date(HD)

#£ Nexpharm Korea Co., Ltd. Korea we Nexpharm Korea Co, Ltd.Korea wy Nexpharm Korea Co., Lid.Korea— “fate Nexpharm Korea Co,, Lid Korea

GRABOS 1. GRABOS ta. GRABOS ta. GRABOS 12».
€irculatory Improvement Agent Circulatory Improvement Agent Circulatory Improvement Agemt Circudatory iImprovennemt

Cao ki Lã Hỹêh quấn(EYXDFSE(ff tokumt Cao Nhỏ ta bạch qua Khang Íohum Cao knỏ lá bạcn quá (Exractum loiurn ‘Cao jut ta bach qua (Extracium foun
ginkgobiobaaiccus ).... 80mg ginkgo buoba eiccus } .. ginkgobiloba accus }..... Bimg gankgobdobasecun)....
AQucmgduveng 17.€ mg-21.6mg Revonal gycoaid) tươngđương 17.8 mg-21 nifiavonelgyeosid - (Lương đương 17,8 mọ-21.6mg ñavonol giyonsd) (tương đương 17/6 mg-21,6mg Bavonal glycosid)

Lot No.(Số lô SX) Lot No.(Số lồ SX) Lot No.(Số Id SX) Lot No.(S616 SX)
Exp. Date(HD) Exp. Date(HD) Exp. Date(HD) Exp. Date(HD)

‘Gm Nexpharm Korea Co., Lid.Korea we Nexpharm Korea Co., Lid. Korea “Gm Nexpharm Korea Co., Ltd.Korea ‘wat Nexpharm Korea Co., Ltd.Korea

GRABOS 1a. GRABOS 1. GRABOS ta. GRABOS ta.
    Chemlatery Improvement Agent Circulatory Improvement Agent Circulatory improvement Agent Circulatory Improvement

 

khổ lã bạ a‘oaum CaoRAGAbach qué {Extactum folum Cuakhổlúbạchquá [Extractum lelum. ao khổ bachqua (Extractum folium
0207270). ggnkgoblobasiccum ).. 80mg ginkgobiloba wecug Ginkgobilobasiccum a

(lươngđương 17,8mg,a elgee anaes17.6mg-21Gmgflavonal glycosid) (lương đương17,6 mg.21,Bmgflavonalglycoaid) (tương đương17,6 mg-21,&mg favonol gtycoud)

Lot No.(Số lô SX) Lot No.(Số lô SX) : Lot No.(Số lô SX) : Lot No.(Số lô SX)
Exp. Date(HD) Exp. Date(HD) Exp, Date(HD) Exp. Date(HD)

wy Nexpharm Korea Co., Lid. Korea # Nexpharm Korea Co,, Ltd. Korea “Wen Nexpharm Korea Co., Ltd.Korea iéme Nexpharm Korea Co., Ltd Korea

GRABOS ta. GRABOS 1. GRABOS 1. GRABOS ra.
Circulatory Improvement Agent Circulatory Improvement Agent Circulatory Improvement Agent Circulatory Improvement

ao khó la bạch quá (Extraelum Toluim. Caokhô lá bạch quả (Extractuen folum Cao khổ la bạch quả (Extactum folam Caokhỏlấbạchquả Ty" totum

 

   
ginkgobiloba alceus}.....60mg qinkgobloba grrua}... BÔmg ginkgobiiobaKiccu! 80mg ginkgobloba&:oeus|,....
thươngđương 17,8mg-21.6mqfavorolgiycosid) {urengduong17.6mg-21.6mgflavonol glycosid) - (tươngđường 1748 .6mgRavonolgiycond) Feegee Boe Ta cớgas)

Lot No.(Số lô SXỊ: Lot No.(Số lô SX): Lot No.(Số lô SX) Lot No.(Số lô SX)
Exp. Date(HD) Exp. Dale(HD) Exp. Date(HD) Exp. Date(HD)

“Gem Nexpharm Korea Co., Ltd. Korea # Nexpham Korea Co., Ltd.Korea Swe Nexpharm Korea Co., Lid Korea or Nexpharm Korea Co., Lld.Korea

GRABOS ta. GRABOS 1. GRABOS ta. GRABOS ta.
   

   

Girculatory Improvement Agent Gifculatory improvement Agent Circulatory Improvement Agent Circulatory improvement
Cao khó ia bach qua (Exiractarn falium 8mKRõtạ bạch quả \Exiracuam lobum ‘Ceo hdit bach quả (Extractur feum Coothdta bach qua (Extracium totum
ginkgabiobsalccus} . 80mg ginkgobilaba siccus}.. 80mg ginkgoblobssccus } ..,.. 80mg ginkgablobaaiccus } ..... 80mg
(tươngđương 17,8mg-21,6mg ñavonol giycosid)_ (hươngđương 17 6mg-21Bg favonolglyoask!) - lươngđương 17,6 mg-21,6mgfavonalglycosid) (lươngđương *7,6mg-216mgflavonol glyensxd)

Lot No.(Số lô SX): Lot No.(Số lö SX): Lot No.(Số lö SX): Lot No{Sé 1d SX)
Exp. Date(HD) Exp. Date(HD) Exp. Date(HD) Exp. Date(HD)

“š = Nexpharm Korea Co., Lid Korea yt Nexpharm Korea Co., Ltd.Korea eet Nexpharm Korea Co., Ltd Korea ‘pr Nexpharm Korea Co, Lid. Korea

GRABOS 1a. GRABOS 1. GRABOS 1. GRABOS la.
@irculatery improvement Agent Circulatory Improvement Agent Circulatory Improvement Agent Circulatory Improvement

no Caokhôlâbạch quả{Extractumn fabum ‘Caokno labaciyua (Extracuim fofum Caokhở lábạchquá (Êxurectum fou
ginkgobibssiccars } .. qinkgo bilobasierm } 80mg ginkgablobe sccus ) ..... 80mg tinkgobilobasiecus)..... Bg
Tường &zơng 17Êmẹ PiEng tacZelgyeced) (tương đuang 17,6mg-21,6mgRavoral glycosid) - lương đương 17,6mg-21.6mg#avonol gìyoe4)_ (tươngđương 17,8mg-21.Bmgfevonoigiycosd)

Lot No.(S6 15 SX): Lot No.(Sé Ié SX): Lot No.(Số lô SX) : Lot No (Số lô SX):
Exp. Date(HD) Exp. Date(HD) Exp. Date(HD) Exp Ee  
@2e= Nexpharm Korea Co., Lid Korea us Nexpharm Korea Co., Ltd.Korea pr Nexphamm Korea Co,, Ltd Korea
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GRABOS Tablet

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sỹ, dược sỹ.

[Tên thuốc| GRABOS Tablet

[Thành phẩn| Mỗi viên thuốc chứa:

Hoat chat:

Cao khô lá bạch quả (Extractum folium ginkgo biloba siccus} 80 mg (tuong đương với 17,6 mg —

21,6 mg flavonol glycosid).

Té duoc: Lactose, tinh bét ngé, cellulose vi tinh thé, gelatin, mau xanh fast green FCF, magnesi

stearat, hydroxylpropyl methyl cellulose 2910, titan dioxid, sap carnauba, calci carboxymethyl

cellulose.

[Dang bao ché] Vién nén bao phim

[Quy cách đóng gói] Hộp 10 vi x 10 viên }

[Chỉ định| Y
1. Điều trị rỗi loạn tuần hoàn ngoại biên (khập khễnh cách hồi).

2. Chóng mặt, ủ tai do thoái hóa hoặc do mạch máu.

[Liễu lượng và cách dùng]

Rồi loạn tuần hoàn ngoại biên, chóng mặt, ù tai: 1 viên/lần, uống 2 lằn/ngày

Rỗi loạn hoạt động não: Iviên/lần x 3 lần/ngày. Liều có thể điều chính tùy theo độ tuổi, hoặc

độ trầm trọng của những triệu chứng.

Uống trong hoặc sau bữa ăn.

[Chống chí định]

Bệnh nhân quá mẫn cảm với dịch chiết lá bạch quả hoặc bắt cứ thành phần nào của thuốc.

Tre em dưới 12 tuổi.

Không dùng thay thế thuốc điều trị tăng huyết áp, không dùng cho pha cấp nhồi máu cơ tim, não,

xuất huyết não, người đang có xuất huyết (rỗi loạn đông máu).

[Thận trọng]

Phụ nữ cỏ thai.

[Tác dụng không mong muốn|

Rất hiểm khi Bây rồi loạn tiêu hoá nhẹ, trong một vải trường hợp đặc biệt có thể dịứng, rỗi loạn tuần

hoàn (giảm áp lực máu, chóng mặt, nhức đầu, nhịp tim nhanh), mắt ngủ, đị ứng da.

Hiếm khithay đau đầu chi, khó chịu vùng dạ day ruột, sốt. ớn lạnh và sốc.

Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dượcsĩ khi gặp phải các tác dụng phụ của thuốc.

(Tương tác thuốc]

Không dùng Grabos tablet với thuốc điều trị đau nhức aspirin, thuốc ngừa tai biến nao ticlid,

persantin, không dùng phối hợp với thuốc chỉ huyết. so
  

 

https://trungtamthuoc.com/



[Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú|

Tính an toàn khi sử dụng cho phụ nữ mang thai thì chưa được biết. Không nên dùng Grabos tablet

cho phụ nữ có thai.

Không nên sử dụng ở phụ nữ cho con bú vì Grabos tablet có bài tiết qua sữa mẹ hay không thì chưa

biết.

[Anh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy móc]

Chưa có ghi nhận nảo về ánh hưởng của thuốc lên khá năng lái xe và vận hành máy móc.

[Đặc tính dược lực học]

Cao khô lá bạch quả được đặc trưng bằng 24% ginkgo flavonol glycosid cho thấy tính ức chế sự kết

tập tiểu cầu, và thê hiện “tác dụng dọn sạch các gốc tự do”. Dường như nó cũng ức chế sự sản sinh

histamin và leukotrien. Nó còn thể hiện khả năng ức chế sự khử tác động kiểu muscarin trên

cholinoceptor và 2- adrenoceptor. Nó có thê làm thay đổi tính chất lưu biển học của máu.

Các sản phâm của bạch quả châu Âu được bán dưới dạng EGB 761 đã thê hiện tác dụng kích thích

trên các nơron nhân tiền đình bên (LVN) và các nghiên cứu iw- vitro va in- vivo cho thay lam tang su

thu nhận thể synap của 5-hydroxytryptamin.

Thuốc này cũng thể hiện tính ngăn chặn acid ascorbic/Fe”” gây ra sự giảm tính lưu động của màng

thể synap. “Sự chiếm giữ trước của lipid màng noron bị gây ra bởi acid ascorbic/Fe”” cùng với sự

giám tính lưu động của màng đến lượt làm giảm khả năng vận chuyển dopamin để thu nhận

dopamin “

“Cao khô lá bạch quả làm chậm lại sự tiêu thu O2 (su găng sức hô hấp) của các tế bào bị kích thích

bằng cách ức chế NADPH- oxid, enzym chịu trách nhiệm cho sự phân huỷ O; thành O;. Kết quả là

sự sản sinh anion superoxid (O2°) va hydrogen peroxyd (H2O2) bi giam dang ké khi sw kich thich

PMNs được thực hiện với sự có mặt của thuốc ở các nồng độ 500. 250 và 125 microgam/ml. Hơn

nữa, sự phát sinh các gốc hydroxyl (OH’) bi giam rất nhiều ở nồng độ thấp là 15,6 microgam

GBE/mI, điều đó cho thay rang dich chiét cũng có hoạt tính dọn sạch gốc tu do. Gbe co kha nang it

nhất là làm giảm đáng kế hoạt tính của myeloperoxidase trong bạch câu trung tinh.

[Dược động học|

Trên động vật. sau khi uống chất chiết xuất có đánh dấu carbon 14, nghiên cứu về sự hấp thu và

phân phối của thuốc cho thấy sự hấp thu nhanh và hoàn toàn. Sự cân băng phóng xạ vào 72 giờ sau

cho thấy sự thải ra trong CO; thở ra và trong nước tiểu.

Đo phóng xạ trong máu theo thời gian lập nên những thông số dược động học và cho thấy thời gian

ban huy sinh học khoảng 4 giờ 30.

Định phóng xa trong máu đạt được sau I giờ 30 cho thấy sự hấp thu xảy ra ở phần trên của đường

tiêu hoá.

Nghiên cứu về sự phân phối vào mô của phóng xạ cho thấy ái lực đối với mắt và vài loại mô hạch và

thần kinh, đặc biệt là vùng dưới đồi, và thê vân.

Sinh khả dụng của ginkgold A được ghi nhận trên người là 98- 100%, ginkgolid B là 79- 93% và

bilobalid là trên 70% hoặc nhiều hơn. XR
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Một nghiên cứu trên 12 người tình nguyện cho thấy rằng sau khi uống 1 liều duy nhất cao khô lá

bạch quả liều 0,90 mg đến 3,36 mg trong khi bụng đói thấy mức độ sinh khả dụng cao. Mức độ này

được biểu diễn băng các giá trị trung bình(+/-SD) của hệ số sinh khả dụng (Fauc) với các giá trị lần

lượt là 0,8 (+/-0,09), 0,88 (+/-0,21) và 0,79 (+/-0,30) tương ứng với ginkgolid A, ginkgolid B. và

bilobalid.

Thức ăn không làm thay đổi giá trị AUC nhưng làm gia tăng Tmax.

LDS0 ở chuột nhất, LD50 là 7725mg/kg, thuốc được dùng bằng đường uống 2 lần trong ngày. Vì

vậy, độc tính được xem như là rất thấp.

[Quá liều và xử trí]

Chưa có ghi nhận về sự quá liều.

[Bảo quản] Bảo quản trong bao bì kín, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C dy

[Han ding] 36 thang ké tir ngay san xuat.

DE THUOC TRANH XA TAM TAY TRE EM.
Nhà sản xuất

NEXPHARM KOREA CO., LTD

112-3, Jangwoul-Ri, Munbaek-Myeon, Jincheon-Gun, Chungcheongbuk-Do, Han Qué Cc.
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